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Bài 23. TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

I. LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƯỢC BAN BỐ
- Tháng 5-1945, phát xít Đức đầu hàng. Tháng 8-1945, Nhật cũng đầu hàng.
- Ngày 14 đến 15-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản họp ở Tân Trào quyết định phát động Tổng khởi nghĩa. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc thành lập.
- Ngày 16-8-1945, Đại hội quốc dân họp, nhất trí tán thành Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách của Việt Minh.
- Lập ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. 
- Chiều 16-8-1945, Võ Nguyên Giáp chỉ huy quân từ Tân Trào tiến về thị xã Thái Nguyên, mở đầu cuộc Tổng khởi nghĩa.
II. GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở HÀ NỘI
- Ngày 15-8-1945, Hà Nội nhận được lệnh khởi nghĩa.
- Các đội Tuyên truyền xung phong hoạt động khắp thành phố. Các đội Danh dự trừ khử những tên Việt gian.
- Sáng 19-8-1945, Mặt trận Việt Minh tổ chức mít tinh ở Nhà hát lớn Hà Nội.
- Cuộc mít tinh chuyển thành biểu tình, chiếm các công sở của chính quyền bù nhìn.
III. GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CẢ NƯỚC
- Từ ngày 14 đến ngày 18-8, có 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
- Khởi nghĩa thắng lợi ở: Ngày  Hà Nội (19-8-1945), Huế  (23-8-1945), Sài Gòn (25-8-1945) và các tỉnh còn lại giành chính quyền (28-8-1945).
- Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình , Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
IV. Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM. 
1. Ý nghĩa lịch sử:
- Là một sự kiện lịch sử vĩ đại, phá tan tầng xiềng xích Pháp – Nhật, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế. Mở ra kỷ nguyên mới: độc lập, tự do.
- Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa, nhất là ở châu Á, châu Phi.
2. Nguyên nhân thành công:
- Truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc. Vai trò của Đảng.
- Có khối liên minh công – nông vững chắc, đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang, đấu tranh du kích, khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa.
- Phát xít Nhật thất bại tạo điều kiện cho cách mạng thắng lợi.

Chương IV. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN
Bài 24.CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG
 CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN ( 1945-1946)

I. TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM.
- Tình hình chính trị - quân sự: quân Đồng minh kéo vào đe dọa nền độc lập, tự do.
- Kinh tế:
  + Nông nghiệp lạc hậu, nạn đói 1944 chưa dứt, 1945 hạn hán, lũ lụt → đói.
  + Công nghiệp bị đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng vọt.
  + Ngân sách trống rỗng.
- Văn hóa – xã hội: 90% dân số mù chữ và các tệ nạn mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc…
  * Việt Nam đứng trước tình thế  “ngàn cân treo sợi tóc”.
II.BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ MỚI.
- 6-1-1946, Tổng tuyển cử đầu tiên trong cả nước, hơn 90% cử tri đi bầu.
- 2-3-1946 thành lập chính phủ  Liên Hiệp kháng chiến do Hồ Chủ tịch  đứng  đầu .
- Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
- 29-5-1946 Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt) ra đời.
III. DIỆT GIẶC ĐÓI, GIẶC DỐT  VÀ GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH.
- Diệt giặc đói: lập hũ gạo cứu đói, tổ chức “ngày đồng tâm” và đẩy mạnh tăng gia sản xuất.
- Diệt giặc dốt : 8-9-1945 lập Bình dân học vụ → 2.5 triệu người xóa nạn mù chữ. 
- Giải quyết tài chính : xây dựng “Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng” . 23-11-1946 cho lưu hành tiền Việt Nam .
IV . NHÂN DÂN NAM BỘ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TRỞ LẠI XÂM LƯỢC .
- Đêm 22 rạng 23-9-1945, Pháp trở lại xâm lược nước ta lần hai → nhân dân Nam Bộ  đã anh dũng đánh.
- 10-1945, được sự giúp sức của Anh - Nhật, Pháp chiếm các tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ.
- Đảng và Hồ Chủ Tịch phát động phong trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến .
V. ĐẤU TRANH CHỐNG QUÂN TƯỞNG VÀ BỌN PHẢN CÁCH MẠNG .
- 20 vạn quân Tưởng cùng bè lũ tay sai ra sức chống phá ta.
- Ta nhân nhượng cho chúng một số quyền lợi về chính trị (70 ghế trong quốc hội khóa I) và về kinh tế (cung cấp lương thực  và tiêu tiền “ quan kim”, “quốc tệ”).
- Chính phủ ban hành một số sắc lệnh: lập tòa án quân sự, trấn áp bọn phản cách mạng, giam cầm những phần tử chống đối.
VI. HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ  (6-3-1946) VÀ TẠM  ƯỚC  ( 14-9-1946) .
1. Hiệp định sơ bộ (6-3-1946)
- 28-2-1946, Pháp – Tưởng ký Hiệp ước Hoa – Pháp → có lợi cho ta. 
- 6-3-1946, ký Hiệp định Sơ bộ. Nội dung :
  + Chính phủ Pháp công nhận VN Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do .
  +Ta đồng ý cho Pháp ra Bắc  thay thế  quân Tưởng.
  + Hai bên ngừng bắn, chuẩn bị đàm phán.
2. Tạm nước (14-9-1946) :
- Tiếp tục nhượng bộ cho Pháp  1 số quyền lợi  về kinh tế - văn hóa ở VN → tạo thời gian hòa hoãn để chuẩn bị kháng chiến lâu dài.



